
Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
Th. Hiển Th. Tho C. Xuân C. H Thủy C. PT Bình 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1     CC - TNHN - 12C5    CC - TNHN - 10C2  

2 Toán - 12C6  Toán - 12C1      Toán - 10C2  

3 Toán - 12C4  Toán - 12C1  Toán - 10C4    CĐ Toán - 10C2  

4 Toán - 12C4  Toán - 11C3  Toán - 10C3    Toán - 11C6  

5           

3 
1   Toán - 11C3 CĐ Toán - 12C1     Toán - 11C6  

2   Toán - 11C3 CĐ Toán - 11C3   Toán - 12C3  Toán - 11C6  

3   Toán - 11C4    Toán - 12C3    

4   Toán - 11C4    CĐ Toán - 11C2  Toán - 10C2  

5           

4 
1 Toán - 12C7   Toán - 12C1 Toán - 10C3  Toán - 11C2  Toán - 10C7  

2    CĐ Toán - 11C4   Toán - 12C2  Toán - 10C7  

3 Toán - 12C4    Toán - 12C5  CĐ Toán - 12C2    

4     Toán - 12C5  Toán - 12C3    

5           

5 
1 Toán - 12C6    Toán - 10C4  Toán - 12C2    

2 Toán - 12C6    Toán - 10C4  Toán - 12C2 Toán - 11C2   

3 Toán - 12C7       Toán - 11C2   

4 Toán - 12C7    Toán - 10C3      

5           

6 
1   Toán - 11C4  HĐTN-HN - 12C5    Toán - 10C2 CĐ Toán - 11C6 

2          HĐTN-HN - 10C2 

3     Toán - 12C5    Toán - 10C7  

4     SHL - TNHN - 12C5    SHL - TNHN - 10C2  

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
C. Đ Loan C. P Liên Th. Trung Th. Hải C. Tươi 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 CC - TNHN - 10C1      CC - TNHN - 10C5    

2       Tin - 10C1    

3       Tin - 10C1    

4       CĐ Tin - 10C5    

5           

3 
1 Toán - 10C8  Toán - 11C1 CĐ Toán - 10C5     Tin - 11C2 CĐ Tin - 11C2 

2 Toán - 10C8  Toán - 11C1 Toán - 10C6     Tin - 11C2  

3 Toán - 11C5  Toán - 10C5 Toán - 10C5     Tin - 11C1  

4 Toán - 11C5  Toán - 10C5      Tin - 11C1  

5           

4 
1 Toán - 11C5  Toán - 10C6 Toán - 11C1 Tin - 12C5      

2   Toán - 10C6 CĐ Toán - 11C1 Tin - 12C5      

3    CĐ Toán - 10C6       

4     Tin - 12C4      

5           

5 
1     Tin - 12C1    Tin - 10C2 CĐ Tin - 10C2 

2     Tin - 12C1    Tin - 10C2 CĐ Tin - 11C1 

3     Tin - 12C2    Tin - 10C6 CĐ Tin - 10C1 

4     Tin - 12C2    Tin - 10C6 CĐ Tin - 10C6 

5           

6 
1 HĐTN-HN - 10C1 CĐ Toán - 11C5   Tin - 12C4  Tin - 10C5    

2 Toán - 10C1 Toán - 10C8   Tin - 12C3  Tin - 10C5    

3 Toán - 10C1 Toán - 10C1   Tin - 12C3  HĐTN-HN - 10C5    

4 SHL - TNHN - 10C1 CĐ Toán - 10C1     SHL - TNHN - 10C5    

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
C. T Thủy Th. Tuấn C. Thêu Th. TÙNG C. Hà 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 CC - TNHN - 11C4          

2 Tin - 11C4  Sử - 10C5      Sử - 11C1  

3 Tin - 11C4        Sử - 10C8  

4   Sử - 10C4        

5           

3 
1      CĐ Sử - 12C7 Sử - 12C5 CĐ Sử - 12C5   

2      CĐ Sử - 12C3  Sử - 12C5   

3   Sử - 10C3   Sử - 12C1     

4   Sử - 12C2   Sử - 12C3     

5           

4 
1    CĐ Sử - 12C4 Sử - 12C3 Sử - 12C7   Sử - 11C3  

2   Sử - 12C4 Sử - 10C6 Sử - 12C7 Sử - 12C1   Sử - 11C2  

3   Sử - 10C2 Sử - 12C4  Sử - 12C6   Sử - 11C1  

4   Sử - 10C7 Sử - 12C2 Sử - 12C6 CĐ Sử - 12C6   Sử - 11C4  

5           

5 
1         Sử - 10C1 Sử - 11C4 

2         Sử - 11C2  

3         Sử - 11C6 CĐ Sử - 11C5 

4         Sử - 11C5 Sử - 11C5 

5           

6 
1 Tin - 11C3 HĐTN-HN - 11C4        Sử - 11C3 

2 Tin - 11C3         Sử - 11C6 

3 CĐ Tin - 11C4 CĐ Tin - 11C3        CĐ Sử - 11C6 

4 SHL - TNHN - 11C4          

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
C. K Loan C. Hiếu C. Giang C. Yến C. Tâm 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1  Địa - 12C6 CC - TNHN - 10C3        

2  Địa - 10C4 Địa - 10C3  GDKTPL - 12C7     CĐ Văn - 12C4 

3  CĐ Địa - 10C4   GDKTPL - 10C5     GDĐP - 12C7 

4  Địa - 12C7   GDKTPL - 11C5     GDĐP - 12C4 

5           

3 
1     GDKTPL - 11C4  CĐ Văn - 12C6 GDĐP - 12C6   

2     GDKTPL - 12C6 GDKTPL - 12C7 Văn - 12C2 GDĐP - 12C2   

3     GDKTPL - 10C7 GDKTPL - 10C8 Văn - 12C6 CĐ Văn - 12C2   

4     GDKTPL - 10C8 GDKTPL - 10C6 Văn - 12C6 Văn - 12C6   

5           

4 
1 Địa - 12C6   CĐ Địa - 11C6 GDKTPL - 11C4      

2 CĐ Địa - 12C6   CĐ Địa - 11C5 GDKTPL - 11C5      

3 CĐ Địa - 12C7 Địa - 12C7 Địa - 11C5 Địa - 11C6 GDKTPL - 11C6      

4 Địa - 10C4  Địa - 10C8  GDKTPL - 10C6      

5           

5 
1   Địa - 11C6 HĐTN-HN - 10C3 GDKTPL - 10C7    Văn - 12C7  

2   Địa - 10C7 Địa - 10C8 GDKTPL - 10C5    Văn - 12C7  

3   Địa - 11C5 CĐ Địa - 10C3 GDKTPL - 12C6    Văn - 12C4  

4     GDKTPL - 11C6    Văn - 12C4  

5           

6 
1   Địa - 10C7    Văn - 12C2  Văn - 12C7  

2       Văn - 12C2  CĐ Văn - 12C7  

3   Địa - 10C3      Văn - 12C4  

4   SHL - TNHN - 10C3        

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
C. Bình Th. Thể C. N Loan C. Hoa C. Thơm 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 CC - TNHN - 11C1  CC - TNHN - 11C3 GDĐP - 12C5 CC - TNHN - 12C3  CC - TNHN - 10C6  CC - TNHN - 10C7  

2   Văn - 12C5 CĐ Văn - 12C5  GDĐP - 12C1 Văn - 10C6  GDĐP - 10C7  

3 Văn - 11C6  Văn - 12C5  Văn - 12C3 Văn - 12C3 Văn - 10C6  Văn - 10C7  

4     Văn - 12C3  HĐTN-HN - 10C6  Văn - 10C7  

5           

3 
1           

2           

3           

4           

5           

4 
1 Văn - 11C6          

2 Văn - 11C6     GDĐP - 12C3     

3 Văn - 11C4    HĐTN-HN - 12C3 CĐ Văn - 12C3     

4     Văn - 12C1      

5           

5 
1 Văn - 11C4 GDĐP - 11C1  HĐTN-HN - 11C3   Văn - 10C6  GDĐP - 10C8 GDĐP - 10C5 

2 Văn - 11C4 GDĐP - 11C6  CĐ Văn - 11C3    GDĐP - 10C2  HĐTN-HN - 10C7 

3 Văn - 11C1 HĐTN-HN - 11C1 Văn - 11C3    Văn - 10C2  Văn - 10C4 GDĐP - 10C4 

4   Văn - 11C3    Văn - 10C2  Văn - 10C4  

5           

6 
1 Văn - 11C1    Văn - 12C1  GDĐP - 10C6  Văn - 10C4 GDĐP - 10C3 

2 Văn - 11C1  Văn - 12C5  Văn - 12C1  Văn - 10C2  Văn - 10C7  

3   Văn - 11C3  CĐ Văn - 12C1     CĐ Văn - 10C7 

4 SHL - TNHN - 11C1  SHL - TNHN - 11C3  SHL - TNHN - 12C3  SHL - TNHN - 10C6  SHL - TNHN - 10C7  

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
C. Hằng C. Hạnh C. N Thủy C. Phượng C. Nga 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 CC - TNHN - 11C5      CC - TNHN - 10C4    

2 GDĐP - 11C3      Anh - 10C4    

3 Văn - 11C5    Anh - 12C2    Anh - 12C7  

4     Anh - 12C2  Anh - 10C1  Anh - 12C6  

5           

3 
1 Văn - 11C5  Văn - 10C1  Anh - 12C4  Anh - 10C2  Anh - 12C7  

2 Văn - 11C5  Văn - 10C1  Anh - 12C4  HĐTN-HN - 10C4  Anh - 12C7  

3 Văn - 11C2  Văn - 10C8  Anh - 12C1  Anh - 10C1    

4   Văn - 10C3  Anh - 12C1  Anh - 10C1  Anh - 12C5  

5           

4 
1   Văn - 10C5  Anh - 12C1  Anh - 10C2    

2   Văn - 10C8  Anh - 12C3  Anh - 10C2    

3   Văn - 10C8    Anh - 10C3    

4   Văn - 10C1  Anh - 12C2  Anh - 10C3    

5           

5 
1   Văn - 10C3 CĐ Văn - 10C8 Anh - 12C4    Anh - 11C5  

2   Văn - 10C3 GDĐP - 10C1     Anh - 11C5  

3   Văn - 10C5  Anh - 12C3    Anh - 12C5  

4   Văn - 10C5  Anh - 12C3    Anh - 12C5  

5           

6 
1 HĐTN-HN - 11C5 CĐ Văn - 11C2     Anh - 10C3  Anh - 12C6  

2 Văn - 11C2 GDĐP - 11C5     Anh - 10C4  Anh - 12C6  

3 Văn - 11C2 GDĐP - 11C2     Anh - 10C4  Anh - 11C5  

4 SHL - TNHN - 11C5 GDĐP - 11C4     SHL - TNHN - 10C4    

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
C. Linh C. Tuyền C. Gái Th. Long Th. P Tuấn 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 CC - TNHN - 11C2     GDTC - 10C2 CC - TNHN - 12C7  CC - TNHN - 10C8  

2      GDTC - 10C3     

3 Anh - 11C2     GDTC - 12C1     

4 Anh - 11C2     GDTC - 12C3 HĐTN-HN - 12C7    

5           

3 
1   Anh - 10C7     GDTC - 10C6  GDTC - 12C4 

2   Anh - 10C7     GDTC - 10C5  GDTC - 10C8 

3   Anh - 10C6     GDTC - 12C7  GDTC - 11C2 

4   Anh - 10C6     GDTC - 12C5  GDTC - 12C2 

5           

4 
1   Anh - 10C8   GDTC - 12C3  GDTC - 12C5  GDTC - 12C2 

2 Anh - 11C1  Anh - 10C5   GDTC - 11C6  GDTC - 12C7  GDTC - 12C4 

3 Anh - 11C3  Anh - 10C5   GDTC - 12C1  GDTC - 11C5  GDTC - 11C4 

4 Anh - 11C3  Anh - 11C6   GDTC - 11C1  GDTC - 10C6   

5           

5 
1 Anh - 11C1 HĐTN-HN - 11C2 Anh - 10C5   GDTC - 10C4    GDTC - 10C7 

2 Anh - 11C1 Anh - 11C4 Anh - 10C8   GDTC - 10C4     

3  Anh - 11C4 Anh - 10C8   GDTC - 11C6    GDTC - 10C8 

4 Anh - 11C2 Anh - 11C3 Anh - 10C7        

5           

6 
1   Anh - 11C6   GDTC - 10C2    GDTC - 10C7 

2 Anh - 11C4  Anh - 11C6   GDTC - 10C3  GDTC - 10C5 HĐTN-HN - 10C8 GDTC - 11C2 

3   Anh - 10C6   GDTC - 11C1  GDTC - 11C5  GDTC - 11C4 

4 SHL - TNHN - 11C2      SHL - TNHN - 12C7  SHL - TNHN - 10C8  

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
Th. Khỏe Th. Kiên Th. Linh Th. Phòng C. Kỷ 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 CC - TNHN - 12C6    CC - TNHN - 11C6 GDQP - 12C7     

2     HĐTN-HN - 11C6 GDQP - 12C6 Lý - 12C3  Lý - 11C5  

3  GDTC - 12C6    GDQP - 12C4   CNKT - 12C6  

4       CNKT - 10C2  CĐ Lý - 11C4  

5           

3 
1    GDQP - 12C3  GDQP - 10C8 CNKT - 12C3    

2  GDTC - 10C1  GDQP - 11C2  GDQP - 10C7 Lý - 10C2  Lý - 11C4  

3  GDTC - 12C6  GDQP - 10C1  GDQP - 11C3 Lý - 12C4  Lý - 11C6  

4  GDTC - 11C3  GDQP - 12C1   CNKT - 12C4  CNKT - 11C6  

5           

4 
1    GDQP - 11C4  GDQP - 11C5 Lý - 10C1    

2    GDQP - 12C5     CNKT - 11C4  

3    GDQP - 12C2   CNKT - 10C1  CNKT - 12C6  

4       Lý - 10C2  Lý - 11C5  

5           

5 
1      GDQP - 11C6 Lý - 12C3    

2      GDQP - 10C5 Lý - 12C4  CNKT - 11C6 CNKT - 11C5 

3      GDQP - 10C6 CNKT - 10C1  Lý - 11C4  

4       Lý - 10C1  CNKT - 11C4  

5           

6 
1  GDTC - 10C1  GDQP - 11C1   CNKT - 12C3    

2  GDTC - 11C3  GDQP - 10C4   CNKT - 12C4  CNKT - 11C5  

3 HĐTN-HN - 12C6   GDQP - 10C3   CNKT - 10C2  Lý - 11C6  

4 SHL - TNHN - 12C6   GDQP - 10C2 SHL - TNHN - 11C6      

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
C. Thúy C. Dung Th. Năm C. Lương Th. Hồng 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 CC - TNHN - 12C2 HĐTN-HN - 12C2    CĐ Hóa - 10C3 CC - TNHN - 12C4    

2 Lý - 12C2  Lý - 10C8   Hoá - 10C2 HĐTN-HN - 12C4 Hoá - 12C2  CĐ Hóa - 12C3 

3   Lý - 11C1   Hoá - 10C3  CĐ Hóa - 12C2  CĐ Hóa - 12C5 

4 CNKT - 12C5  CNKT - 11C1   Hoá - 10C4  Hoá - 12C1   

5           

3 
1 Lý - 12C2  Lý - 10C6 CĐ Lý - 10C7 CĐ Hóa - 10C4      

2 Lý - 12C1  Lý - 10C5     CĐ Hóa - 12C4 Hoá - 12C5  

3 Lý - 12C5   Lý - 10C7 Hoá - 10C2   Hoá - 12C4 Hoá - 12C7  

4 CNKT - 12C7        Hoá - 12C3  

5           

4 
1     Hoá - 11C1  Hoá - 12C4    

2     CĐ Hóa - 10C1  CĐ Hóa - 12C1  Hoá - 11C3 Hoá - 12C6 

3     Hoá - 10C4  Hoá - 12C1  Hoá - 11C2 Hoá - 12C5 

4     CĐ Hóa - 11C1    Hoá - 12C7  

5           

5 
1 Lý - 12C5     Hoá - 10C1   Hoá - 11C3  

2 CNKT - 12C5  Lý - 10C6  Hoá - 10C1    Hoá - 12C3  

3   Lý - 10C7  Hoá - 10C3 CĐ Hóa - 10C2   Hoá - 11C2  

4 Lý - 12C1  Lý - 10C8  Hoá - 11C1    Hoá - 12C6  

5           

6 
1    CĐ Lý - 10C5       

2   CĐ Lý - 10C6 Lý - 11C1       

3 CNKT - 12C7  CNKT - 11C1 CĐ Lý - 10C8   Hoá - 12C2    

4 SHL - TNHN - 12C2   Lý - 10C5   SHL - TNHN - 12C4    

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           



Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Phân hiệu 
Năm học 2026 - 2027 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 09 năm 2026

 
 

THỨ TIẾT 
C. L Thúy C. Saly C. Huyền   

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1   CC - TNHN - 12C1        

2     CNNN - 11C2      

3   CNNN - 11C3  CNNN - 10C3      

4   Sinh - 12C1  Sinh - 10C8      

5           

3 
1 CNNN - 10C5  HĐTN-HN - 12C1  Sinh - 10C3      

2 CNNN - 10C6    CĐ Sinh - 10C3      

3 Sinh - 12C2  Sinh - 11C3  Sinh - 10C4      

4 CNNN - 10C4  CNNN - 11C3  Sinh - 10C7      

5           

4 
1 Sinh - 12C2    Sinh - 10C4      

2 CNNN - 10C4    Sinh - 10C3      

3 CNNN - 10C6    Sinh - 10C7      

4 CNNN - 10C5    CNNN - 11C2      

5           

5 
1   Sinh - 11C2        

2   Sinh - 11C3        

3   Sinh - 12C1        

4           

5           

6 
1   Sinh - 11C2  Sinh - 10C8      

2     CNNN - 10C3 CĐ Sinh - 10C7     

3     CĐ Sinh - 10C8 CĐ Sinh - 10C4     

4   SHL - TNHN - 12C1        

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           

 


